
STT Tên Vật Tư ĐVT Đơn giá 
(vnđ) Số Lượng Thành 

Tiền (vnđ)
Chi phí 
giảm Tổng cộng

Xi măng P400 Bao 1200
Cát M3 300
Gạch thẻ 1000 Viên 175
Sắt 10 Kg 345
Gạch men M2 123
Sắt 20 Kg 324
Gạch granit M2 1442
Gạch viền Viên 2520
Bột trét tường Kg 1200
Sơn nước Kg 150
Sơn dầu Kg 2113
Gạch trang trí viên 752

Mã vật tư X C G S B
Đơn giá 500000 300000 45000 120000 28000

Nếu Số lượng < 1000 : tỉ lệ giảm là 3%

Nếu 1000 <= Số lượng < 2000 : tỉ lệ giảm là 5%

Ngược lại tỉ lệ giảm sẽ là 7%

5. Tổng cộng = Thành tiền - Chi phí giảm

4. Tính giá trị cho cột Chi phí giảm dựa vào Số lượng với công thức 
Chi phí giảm = Thành tiền * tỉ lệ giảm với tỉ lệ giảm theo quy tắc sau

BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ

1. Điền STT cho cột STT

2. Cột Đơn giá sẽ được tính dựa vào mã vật tư. Mã vật tư là kí tự đầu tiên trong cột Tên vật tư.

3. Tính giá trị cho cột Số lượng theo công thức Thành tiền = Số lượng * Đơn giá


